
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Điểm giữa kì Ghi chú

1 11146079 Nguyễn Văn Minh Trường 4
2 12113269 Nguyễn Kim Thoa 6
3 12114350 Trần Nhật Toàn 5
4 12116370 Hồ Thị Hiền 4
5 13111367 Nguyễn Duy Phong 5
6 13111413 Phan Hữu Sinh 5
7 13111484 Lê Minh Thuận 6
8 13115027 Huỳnh Lập Đức 3
9 13116135 Lê Trọng Ngọc 2
10 13116531 Tô Thị Kim Nhi 4
11 13149467 Phạm Văn Tuấn 5
12 14111037 Đậu Quốc Đạt v
13 14111117 Trương Văn Minh 9
14 14111168 Nguyễn Hữu Thắng 1
15 14112036 Nguyễn Tuấn Cường 7
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15 14112036 Nguyễn Tuấn Cường 7
16 14113012 Phạm Công Lâm Bảo 3
17 14113055 Nguyễn Phước Hiếu 2
18 14115032 Nguyễn Minh Hiền 5
19 14125348 Võ Ngọc Quỳnh 6
20 14132156 Liang Ka Ngọc Huyền 5
21 14163213 Hoàng Thị Kim Phượng 7
22 14163327 Võ Minh Vương 5
23 15116007 Nguyễn Văn Bảo 4
24 15116008 Trần Nguyễn Hoàng Bảo v
25 15116014 Phan Huỳnh Kim Cương 7
26 15116015 Nguyễn Văn Mạnh Cường 5
27 15116019 Lê Phong Anh Diễm 3
28 15116025 Nguyễn Thị Mỹ Dung 5
29 15116038 Nguyễn Thị Khánh Hậu 7
30 15116039 Ngô Thị Thanh Hiền 5
31 15116056 Phan Thị Hương 8
32 15116066 Phạm Lê Khánh 10
33 15116075 Võ Thị Lẹ 7
34 15116076 Hà Thị Kim Liễu 2
35 15116081 Lê Quang Long 2
36 15116082 Vòng Vỉnh Long 4
37 15116087 Nguyễn Thị Huỳnh Lý 7
38 15116088 Đoàn Minh Mẫn 5



39 15116091 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 5
40 15116099 Hà Phương Hồng Ngọc 4
41 15116100 Hoàng Thị Ngọc v
42 15116104 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3
43 15116120 Lê Quang Phước 2
44 15116121 Đinh Thị Cúc Phương 5
45 15116128 Võ Thị Tú Quyên 8
46 15116131 Trần Thị Xuân Sang 4
47 15116137 Lương Lê Kim Sương v
48 15116142 Nguyễn Thị Mỹ Thẳm 8
49 15116149 Trần Thị Phương Thảo 6
50 15116151 Trần Thị Thư Thảo 2
51 15116155 Nguyễn Huỳnh Yến Thu 4
52 15116162 Bùi Thị Bích Thủy 3
53 15116166 Nguyễn Thị Thu Thủy 4
54 15116168 Đoàn Thị Cẩm Tiên 7
55 15116172 Nguyễn Thị Tiền 7
56 15116173 Trần Văn Toán 4
57 15116179 Lương Thị Phương Trang 5
58 15116180 Phan Thị Hồng Trang 7
59 15116185 Huỳnh Thị Việt Trinh 459 15116185 Huỳnh Thị Việt Trinh 4
60 15116186 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh 2
61 15116187 Phạm Thị Thanh Trúc 5
62 15116197 Trần Ngọc Tý 5
63 15116200 Nguyễn Văn Vinh 6
64 15116217 Từ Thị Hương Phấn 2


